
TT Họ và tên
Ngày tháng 

năm sinh
Số CMND/CCCD Ngày cấp Nơi cấp

Quốc 

Tịch
Địa chỉ thường trú Cơ sở đào tạo

Hệ đào 

tạo

Trình độ 

chuyên môn
Lĩnh vực đề nghị

Thiết kế kiến trúc công trình

Thiết kế kiến trúc cảnh quan

Thiết kế nội thất

2 Nguyễn Hùng Sơn 31/12/1991 030091009664 13/4/2021
Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt 

Nam

Xóm 4, thôn An Liệt, 

xã Hà Tây, thành phố 

Hải Phòng

Đại học Kiến trúc 

Hà Nội

Chính 

quy
Kiến trúc sư Thiết kế kiến trúc công trình

Thiết kế kiến trúc công trình

Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch 

nông thôn, thiết kế đô thị

Thiết kế kiến trúc công trình

Thiết kế kiến trúc trong đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch 

nông thôn, thiết kế đô thị

Thiết kế kiến trúc cảnh quan

Thiết kế nội thất

Thẩm tra thiết kế kiến trúc

3 Nguyễn Văn Giang 22/04/1992 031092009290
Việt 

Nam
05/7/2021

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

xã Minh Tân, phường 

Thuỷ Nguyên, thành 

phố Hải Phòng

Đại học Kinh 

doanh và công 

nghệ Hà Nội

Chính 

quy
Kiến trúc sư

Kiến trúc sư

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CÁC CÁ NHÂN ĐỦ ĐIỀU KIỆN CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KIẾN TRÚC                    

(Ban hành kèm theo Quyết định số:            QĐ-SXD ngày 28/8/2025 của Sở Xây dựng)

1

6/132 Tây Sơn, phường 

Kiến An, thành phố Hải 

Phòng

Đại học Xây dựng
Chính 

quy
Kiến trúc sư

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt 

Nam
Phạm Văn Thiện 05/6/1983 031083006809 23/6/2023

Cục cảnh sát 

QLHC về TTXH

Việt 

Nam

số 155 Phan Đình 

Phùng, phường Thành 

Đông, thành phố Hải 

Phòng

Đại học Kiến trúc 

TP. Hồ Chí Minh

Chính 

quy
4

Nguyễn Lương 

Dũng
26/11/1983 030083015067 07/02/2024
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